
Thứ Hai
Phòng

học
Thứ Ba

Phòng

học
Thứ Tư

Phòng

học
Thứ Năm

Phòng

học
Thứ Sáu

Phòng

học

1 ĐH12QĐ1
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 24/10 - 30/10/2022 ThS. Lê Đức Thiện

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5
HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12QĐ3

2 ĐH12QĐ1 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 31/10 - 02/11/2022 ThS. Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12QĐ3

3 ĐH12QĐ1 Hóa học đại cương 2 LT 30 9 07/11 - 15/01/2023 ThS. Bùi Thị Nha Trang 1,2,3 A.1002

4 ĐH12QĐ1 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9 07/11 - 15/01/2023 ThS. Hoàng Trường Giang 4,5 A.1002 1,2,3 A.501

5 ĐH12QĐ1 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 07/11 - 15/01/2023 ThS. Tống Thị Huyền Trang 1,2,3 A.201

6 ĐH12QĐ1 Toán cao cấp 2 LT 30 10 07/11 - 15/01/2023 ThS. Trương Thị Hường 1,2,3 A.110

7 ĐH12QĐ1 Vật lý đại cương 2 LT 30 8 07/11 - 01/01/2023 ThS. Đỗ Thu Hà 4,5 A.201 4,5 A.110

8 ĐH12QĐ2
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 24/10 - 30/10/2022 ThS. Lê Đức Thiện

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL 1,2,3,4,5 HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12QĐ3

9 ĐH12QĐ2 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 31/10 - 02/11/2022 ThS. Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12QĐ3

10 ĐH12QĐ2 Hóa học đại cương 2 LT 30 9 07/11 - 15/01/2023 ThS. Bùi Thị Nha Trang 6,7,8 A.1006

 - Tết dương lịch: 01/01/2023 (Nghỉ bù Thứ 2 ngày 02/01/2023)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 Số: 3939 /TBTKB -TĐHHN Hà Nội, ngày  20  tháng   10   năm 2022

THÔNG BÁO 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 

   Á p dụng cho sinh viên đại học chính quy khóa 12

Thời khóa biểu này thay thế cho Thời khóa biểu số 3699/ TBTKB - TĐHHN ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

1. Quy định về thời gian giảng dạy:

2. Các ngày nghỉ lễ:

3. Quy định về chữ viết tắt:

- LT: Lý thuyết                - HTL: Hội trường lớn

4. Thời khóa biểu:

STT Lớp học phần Tên học phần
Số 

TC

Hình 

thức 

học

Số 

tiết

- TC: Tín chỉ                    - 1,2,3: Tiết 1,2,3 

- TH: Thực hành              - Phòng học A.501: Học tại nhà A - tầng 5 phòng 501

Số 

tuần

Thời gian bắt đầu và 

thời gian kết thúc
Giảng viên giảng dạy

Lịch học trong tuần

Ghi chú

*Sáng: *Chiều:

- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20

- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15

- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10

- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10
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11 ĐH12QĐ2 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9 07/11 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 9,10 A.1001 6,7,8 A.404

12 ĐH12QĐ2 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 07/11 - 15/01/2023 ThS. Tống Thị Huyền Trang 6,7,8 A.405

13 ĐH12QĐ2 Toán cao cấp 2 LT 30 10 07/11 - 15/01/2023 TS. Lê Xuân Hùng 6,7,8 A.205

14 ĐH12QĐ2 Vật lý đại cương 2 LT 30 8 07/11 - 01/01/2023 ThS. Dương Thị Hoài Thu 9,10 A.405 9,10 A.205

15 ĐH12QĐ3
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 24/10 - 30/10/2022 ThS. Lê Đức Thiện

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL 1,2,3,4,5 HTL

16 ĐH12QĐ3 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 31/10 - 02/11/2022 ThS. Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

17 ĐH12QĐ3 Hóa học đại cương 2 LT 30 9 07/11 - 15/01/2023 TS. Vũ Thị Thu Hà 1,2,3 A.404

18 ĐH12QĐ3 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9 07/11 - 15/01/2023
ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung

Trần Vũ Anh (Trợ giảng)
1,2,3 A.1001 4,5 A.404

19 ĐH12QĐ3 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 07/11 - 15/01/2023

ThS. Vũ Thị Thùy Dung

Hoàng Thị Khánh Hoàn

(Trợ giảng)

1,2,3 A.501

20 ĐH12QĐ3 Toán cao cấp 2 LT 30 10 07/11 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Tài Hoa 1,2,3 A.108

21 ĐH12QĐ3 Vật lý đại cương 2 LT 30 8 07/11 - 01/01/2023 Phùng Thị Hồng Vân 4,5 A.501 4,5 A.108

22 ĐH12QĐ4
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 24/10 - 30/10/2022 ThS. Nguyễn Đình Tú

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706 1,2,3,4,5 B.706

Ghép cùng lớp 

ĐH12QĐ5

23 ĐH12QĐ4 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 31/10 - 02/11/2022 ThS. Tiến Thị Mai
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

Ghép cùng lớp 

ĐH12QĐ5

24 ĐH12QĐ4 Hóa học đại cương 2 LT 30 9 07/11 - 15/01/2023 TS. Vũ Thị Thu Hà 6,7,8 A.501

25 ĐH12QĐ4 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9 07/11 - 15/01/2023 ThS. Triệu Thuỳ Hương  6,7,8 A.405 9,10 A.501

26 ĐH12QĐ4 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 07/11 - 15/01/2023 ThS. Tống Thị Huyền Trang 6,7,8 A.501

27 ĐH12QĐ4 Toán cao cấp 2 LT 30 10 07/11 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Tài Hoa 6,7,8 A.210

28 ĐH12QĐ4 Vật lý đại cương 2 LT 30 8 07/11 - 01/01/2023 ThS. Phạm Thị Trang 9,10 A.501 9,10 A.210

29 ĐH12QĐ5
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 24/10 - 30/10/2022 ThS. Nguyễn Đình Tú

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706 1,2,3,4,5 B.706

30 ĐH12QĐ5 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 31/10 - 02/11/2022 ThS. Tiến Thị Mai
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706
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31 ĐH12QĐ5 Hóa học đại cương 2 LT 30 9 07/11 - 8/01/2023 ThS. Lê Thị Thúy Hằng 1,2,3 A.308

32 ĐH12QĐ5 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9 07/11 - 8/01/2023 ThS. Nguyễn Phú Cường 9,10 A.405 6,7,8 C.302

33 ĐH12QĐ5 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 07/11 - 15/01/2023 ThS. Tống Thị Huyền Trang 1,2,3 A.203

34 ĐH12QĐ5 Toán cao cấp 2 LT 30 10 07/11 - 15/01/2023 ThS. Đặng Thị Ngoan 1,2,3 A.210

35 ĐH12QĐ5 Vật lý đại cương 2 LT 30 8 07/11 - 01/01/2023 ThS. Nguyễn Sỹ Hải 4,5 A.210 4,5 A.203

36 ĐH12QĐ6
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 07/11 - 13/11/2022 ThS. Trịnh Ngọc Thành

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706 1,2,3,4,5 B.706

Ghép cùng lớp 

ĐH12BĐS1

37 ĐH12QĐ6 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 14/11 - 16/11/2022 ThS. Nguyễn Đình Tú
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

Ghép cùng lớp 

ĐH12BĐS1

38 ĐH12QĐ6 Hóa học đại cương 2 LT 30 9
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 08/01/2023
ThS. Lê Thị Thúy Hằng 6,7,8 A.106

39 ĐH12QĐ6 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 08/01/2023
ThS. Nguyễn Thuỳ Linh 9,10 A.106 6,7,8 A.110

40 ĐH12QĐ6 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 15/01/2023
ThS. Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 6,7,8 A.301

41 ĐH12QĐ6 Toán cao cấp 2 LT 30 10
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 15/01/2023
ThS. Đàm Thanh Tuấn 6,7,8 A.502

42 ĐH12QĐ6 Vật lý đại cương 2 LT 30 8
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 01/01/2023
ThS. Dương Thị Hoài Thu 9,10 A.502 9,10 A.301

43 ĐH12QĐ7 Hóa học đại cương 2 LT 30 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1,2,3 A.201

44 ĐH12QĐ7 Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Vương Thuý Vân 6,7,8,9 A.308

45 ĐH12QĐ7 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 ThS. Phạm Ngọc Thúy 6,7,8 A.406

46 ĐH12QĐ7 Toán cao cấp 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 ThS. Đặng Thị Ngoan 6,7,8 A.1002

47 ĐH12QĐ7 Vật lý đại cương 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 Phùng Thị Hồng Vân 6,7,8 M.203

48 ĐH12BĐS1
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 07/11 - 13/11/2022 ThS. Trịnh Ngọc Thành

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706 1,2,3,4,5 B.706

49 ĐH12BĐS1 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 14/11 - 16/11/2022 ThS. Nguyễn Đình Tú
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

50 ĐH12BĐS1 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 08/01/2023
ThS. Mai Ngọc Uyên 4,5 A.206 1,2,3 C.411
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Số 
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51 ĐH12BĐS1 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 08/01/2023
ThS. Mai Thị Hiền 1,2,3 A.206 4,5 C.411

52 ĐH12BĐS1 Pháp luật đại cương 2 LT 30 8
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 01/01/2023
ThS.Nguyễn Qúy Phương Anh 2,3,4,5 A.403

53 ĐH12BĐS1 Tin học đại cương 2 LT 21 5
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 11/12/2022
ThS. Nguyễn Thành Long 2,3,4,5 A.710

54 ĐH12BĐS1 Tin học đại cương 2 TH 18 5 12/12 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Thành Long 2,3,4,5 A.710

55 ĐH12BĐS1 Toán cao cấp 2 LT 30 10
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 15/01/2023
ThS. Trương Thị Hường 1,2,3 A.604

56 ĐH12BĐS2
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 07/11 - 13/11/2022 ThS. Nguyễn Thanh Sơn

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL 1,2,3,4,5 HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12NA1

57 ĐH12BĐS2 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 14/11 - 16/11/2022 ThS. Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

58 ĐH12BĐS2+QB Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 08/01/2023
ThS. Mai Ngọc Uyên 9,10 A.105 6,7,8 A.201

Lớp ĐH12QB 

ghép cùng lớp 

ĐH12BĐ2

59 ĐH12BĐS2 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 08/01/2023
ThS. Nguyễn Thuỳ Linh 6,7,8 A.105 9,10 A.201

60 ĐH12BĐS2+K Pháp luật đại cương 2 LT 30 8
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 01/01/2023
ThS.Nguyễn Qúy Phương Anh 7,8,9,10 A.105

Lớp ĐH12K 

ghép cùng lớp 

ĐH12BĐS2

61 ĐH12BĐS2 Tin học đại cương 2 LT 21 5
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 11/12/2022
ThS. Nguyễn Thành Long 7,8,9,10 A.710

62 ĐH12BĐS2 Tin học đại cương 2 TH 18 5 12/12 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Thành Long 7,8,9,10 A.710

63 ĐH12BĐS2+QB Toán cao cấp 2 LT 30 10
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 15/01/2023
ThS. Đặng Thị Ngoan 6,7,8 A.105

Lớp ĐH12QB 

ghép cùng lớp 

ĐH12BĐ2

64 ĐH12NA1
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 07/11 - 13/11/2022 ThS. Nguyễn Thanh Sơn

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL 1,2,3,4,5 HTL

65 ĐH12NA1 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 14/11 - 16/11/2022 ThS. Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12BĐS2

66 ĐH12NA1 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 08/01/2023
ThS. Đỗ Minh Anh 4,5 A.105 1,2,3 A.105

67 ĐH12NA1 Tiếng Trung 1 3 LT 45 9
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 08/01/2023
ThS. Trần Thị Hoà 2,3 A.110 1,2,3 A.502

68
ĐH12NA1_

Nhóm 1
Nghe-Nói 1 3 LT 45 10

24/10 - 06/11/2022

21/11 - 15/01/2023
ThS. Đỗ Mai Quyên 1,2,3 A.105 4,5 C.301

69
ĐH12NA1_

Nhóm 2
Nghe-Nói 1 3 LT 45 10

24/10 - 06/11/2022

21/11 - 15/01/2023
ThS. Ngô Thị Hà 1,2,3 C.205 4,5 C.205
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70
ĐH12NA1_

Nhóm 1
Đọc-Viết 1 3 LT 45 10

24/10 - 06/11/2022

21/11 - 15/01/2023
ThS. Trần Xuân Hào 4,5 A.105 6,7,8 A.403

71
ĐH12NA1_

Nhóm 2
Đọc-Viết 1 3 LT 45 10

24/10 - 06/11/2022

21/11 - 15/01/2023

ThS. Phạm Phúc Thành

TS. Bùi Thị Oanh
4,5 C.205 1,2,3 C.302

72 ĐH12NA2
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 07/11 - 13/11/2022 ThS. Nguyễn Thanh Sơn

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL 1,2,3,4,5 HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12NA1

73 ĐH12NA2 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 14/11 - 16/11/2022 ThS. Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12BĐS2

74 ĐH12NA2 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 08/01/2023
ThS. Đỗ Minh Anh 9,10 A.310 6,7,8 A.1006

75 ĐH12NA2 Tiếng Trung 1 3 LT 45 9
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 08/01/2023
ThS. Trần Thị Hoà 9,10 A.605 6,7,8 A.310

76 ĐH12NA2_Nhóm 1 Nghe-Nói 1 3 LT 45 10
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 15/01/2023

ThS. Đỗ Mai Quyên

Trần Vũ Anh (Trợ giảng)
6,7,8 A.310 9,10 A.310

77 ĐH12NA2_Nhóm 2 Nghe-Nói 1 3 LT 45 10
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 15/01/2023
ThS. Đào Thị Thuỳ Linh 6,7,8 A.403 9,10 A.403

78 ĐH12NA2_Nhóm 1 Đọc-Viết 1 3 LT 45 10
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 15/01/2023

TS. Bùi Thị Oanh

Nghiêm Thị Thủy (Trợ giảng)
9,10 A.403 6,7,8 A.310

79 ĐH12NA2_Nhóm 2 Đọc-Viết 1 3 LT 45 10
24/10 - 06/11/2022

21/11 - 15/01/2023
ThS. Phạm Phúc Thành 9,10 A.310 1,2,3 A.605

80 ĐH12M1
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 21/11 - 27/11/2022 ThS. Nguyễn Đình Tú

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5
B.706

Ghép cùng lớp 

ĐH12M2

81 ĐH12M1 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 28/11 - 30/11/2022 ThS. Trịnh Ngọc Thành
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

Ghép cùng lớp 

ĐH12M2

82 ĐH12M1 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9
24/10 - 20/11/2022

05/12 - 08/01/2023
ThS. Nguyễn Thị Kim Thu 6,7,8 A.401 9,10 A.401

83 ĐH12M1 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9
24/10 - 20/11/2022

05/12 - 08/01/2023
ThS. Lê Minh Hằng 9,10 A.401 6,7,8 A.401

84 ĐH12M1 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 LT 45 9
24/10 - 20/11/2022

05/12 - 08/01/2023

TS. Nguyễn Thu Huyền (10)

ThS. Phạm Đức Tiến (35)
9,10 A.401 6,7,8 A.401

85 ĐH12M1 Toán cao cấp 3 LT 45 9
24/10 - 20/11/2022

05/12 - 08/01/2023
Đoàn Thị Thanh Huyền 6,7,8 A.401 9,10 A.401

86 ĐH12M2
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 21/11 - 27/11/2022 ThS. Nguyễn Đình Tú

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706 1,2,3,4,5 B.706

87 ĐH12M2 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 28/11 - 30/11/2022 ThS. Trịnh Ngọc Thành
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

88 ĐH12M2 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9
24/10 - 20/11/2022

05/12 - 08/01/2023
ThS. Mai Ngọc Uyên 1,2,3 A.310 4,5 C.205

89 ĐH12M2 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9
24/10 - 20/11/2022

05/12 - 08/01/2023

ThS. Triệu Thuỳ Hương 

Trần Thị Ngọc Lam (Trợ giảng)
4,5 A.310 1,2,3 C.205
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90 ĐH12M2 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 LT 45 9
24/10 - 20/11/2022

05/12 - 08/01/2023

TS. Nguyễn Thu Huyền (10)

ThS. Phạm Đức Tiến (35)
4,5 A.310 1,2,3 A.310

91 ĐH12M2 Toán cao cấp 3 LT 45 9
24/10 - 20/11/2022

05/12 - 08/01/2023
ThS. Trương Thị Hường 1,2,3 A.310 4,5 A.310

92 ĐH12QTKD1
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 21/11 - 27/11/2022 ThS. Lê Đức Thiện

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL 1,2,3,4,5 HTL

93 ĐH12QTKD1 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 28/11 - 30/11/2022 ThS. Tiến Thị Mai
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

94 ĐH12QTKD1 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9
24/10 - 20/11/2022

05/12 - 08/01/2023
ThS. Mai Ngọc Uyên 4,5 A.401 1,2,3 A.401

95 ĐH12QTKD1 Tiếng anh 1 3 LT 45 9
24/10 - 20/11/2022

05/12 - 08/01/2023
ThS. Nguyễn Thị Huyên 1,2,3 A.401 4,5 A.401

96 ĐH12QTKD1 Kinh tế vi mô 3 LT 45 10
24/10 - 20/11/2022

05/12 - 15/01/2023

ThS. Tống Thị Thu Hòa

Võ Trí Quang (Trợ giảng)
1,2,3 A.406 4,5 A.401

97 ĐH12QTKD1 Tài chính - tiền tệ 2 LT 30 10
24/10 - 20/11/2022

05/12 - 15/01/2023

TS. Ngô Thị Kiều Trang

Trương Phương Huyền

(Trợ giảng)

1,2,3 A.401

98 ĐH12QTKD2
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 21/11 - 27/11/2022 ThS. Lê Đức Thiện

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL 1,2,3,4,5 HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12QTKD1

99 ĐH12QTKD2 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 28/11 - 30/11/2022 ThS. Tiến Thị Mai
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12QTKD1

100 ĐH12QTKD2 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9
24/10 - 20/11/2022

05/12 - 08/01/2023
ThS. Lê Thanh Thuỷ 9,10 A.201 6,7,8 A.305

101 ĐH12QTKD2 Tiếng anh 1 3 LT 45 9
24/10 - 20/11/2022

05/12 - 08/01/2023
ThS. Nguyễn Thị Hoa 6,7,8 M.105 9,10 A.305

102 ĐH12QTKD2 Kinh tế vi mô 3 LT 45 10
24/10 - 20/11/2022

05/12 - 15/01/2023
ThS. Trần Đình Trình 6,7,8 A.204 9,10 A.1003

103 ĐH12QTKD2 Tài chính - tiền tệ 2 LT 30 10
24/10 - 20/11/2022

05/12 - 15/01/2023
ThS. Nguyễn Hoàng Sơn 6,7,8 A.1003

104 ĐH12MK1
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 05/12 - 11/12/2022 ThS. Lê Đình Nam

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL 1,2,3,4,5 HTL

105 ĐH12MK1 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 12/12 - 14/12/2022 TS. Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

106 ĐH12MK1 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9
24/10 - 04/12/2022

19/12 - 8/01/2023
ThS. Mai Ngọc Uyên 1,2,3 A.201 4,5 A.504

107 ĐH12MK1 Tiếng anh 1 3 LT 45 9
24/10 - 04/12/2022

19/12 - 8/01/2023
ThS. Phạm Thị Hồng Quế 4,5 A.201 1,2,3 A.504

108 ĐH12MK1 Quản trị học 3 LT 45 10
24/10 - 04/12/2022

19/12 - 15/01/2023
ThS. Trần Thị Cẩm Ly 1,2,3 A.505 4,5 C.402

109 ĐH12MK1 Kinh tế vi mô 3 LT 45 10
24/10 - 04/12/2022

19/12 - 15/01/2023
TS. Mai Tiến Tú 4,5 A.505 1,2,3 C.402
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110 ĐH12MK2
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 05/12 - 11/12/2022 ThS. Lê Đình Nam

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL 1,2,3,4,5 HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12MK1

111 ĐH12MK2 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 12/12 - 14/12/2022 TS. Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12MK1

112 ĐH12MK2 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9
24/10 - 04/12/2022

19/12 - 8/01/2023
ThS. Nguyễn Thị Phương Thu 6,7,8 A.310 9,10 A.402

113 ĐH12MK2 Tiếng anh 1 3 LT 45 9
24/10 - 04/12/2022

19/12 - 8/01/2023
ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 9,10 A.310 6,7,8 A.402

114 ĐH12MK2 Quản trị học 3 LT 45 10
24/10 - 04/12/2022

19/12 - 15/01/2023
ThS. Trần Thị Cẩm Ly 6,7,8 M.105 9,10 A.606

115 ĐH12MK2 Kinh tế vi mô 3 LT 45 10
24/10 - 04/12/2022

19/12 - 15/01/2023
ThS. Trần Đình Trình 9,10 M.105 6,7,8 A.606

116 ĐH12LQ1
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 05/12 - 11/12/2022 ThS. Tiến Thị Mai

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706 1,2,3,4,5 B.706

117 ĐH12LQ1 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 12/12 - 14/12/2022 ThS. Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

118 ĐH12LQ1 Triết học Mác – Lênin 3 LT 45 9
24/10 - 04/12/2022

19/12 - 8/01/2023
ThS. Nguyễn Thị Kim Thu 9,10 A.506 6,7,8 A.504

119 ĐH12LQ1 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9
24/10 - 04/12/2022

19/12 - 8/01/2023

TS. Bùi Thị Oanh

Phạm Quang Thiên (Trợ giảng)
6,7,8 A.403 9,10 A.508

120 ĐH12LQ1 Tin học đại cương 2 LT 21 5 24/10 - 27/11/2022
TS. Phạm Thị Thanh Thủy

ThS. Lê Thị Thu Hà
6,7,8,9 A.710

121 ĐH12LQ1 Tin học đại cương 2 TH 18 5
28/11 - 04/12/2022

19/12 - 15/01/2023

TS. Phạm Thị Thanh Thủy

ThS. Lê Thị Thu Hà
6,7,8,9 A.710

Tự bù ngày 

nghỉ lễ 01/01

122 ĐH12LQ1 Kinh tế vi mô 3 LT 45 9
24/10 - 04/12/2022

19/12 - 8/01/2023
TS. Mai Tiến Tú 6,7,8 A.506 9,10 A.504

123 ĐH12LQ2
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 05/12 - 11/12/2022 ThS. Tiến Thị Mai

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706 1,2,3,4,5 B.706

Ghép cùng lớp 

ĐH12LQ1

124 ĐH12LQ2 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 12/12 - 14/12/2022 ThS. Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

Ghép cùng lớp 

ĐH12LQ1

125 ĐH12LQ2 Triết học Mác – Lênin 3 LT 45 9
24/10 - 04/12/2022

19/12 - 8/01/2023
ThS. Nguyễn Thị Phương Thu 4,5 C.302 1,2,3 A.110

126 ĐH12LQ2 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9
24/10 - 04/12/2022

19/12 - 8/01/2023

ThS. Triệu Thuỳ Hương 

Trần Thị Ngọc Lam (Trợ giảng)
1,2,3 A.608 4,5 A.105

127 ĐH12LQ2 Tin học đại cương 2 LT 21 5 24/10 - 27/11/2022 TS. Đặng Trần Chiến 2,3,4,5 A.710

128 ĐH12LQ2 Tin học đại cương 2 TH 18 5
28/11 - 04/12/2022

19/12 - 15/01/2023
TS. Đặng Trần Chiến 2,3,4,5 A.710

Tự bù ngày 

nghỉ lễ 01/01

129 ĐH12LQ2 Kinh tế vi mô 3 LT 45 9
24/10 - 04/12/2022

19/12 - 8/01/2023
ThS. Vũ Thị Hoàng Yến 1,2,3 C.302 4,5 A.110
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130 ĐH12LQ3
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 03/01 - 9/01/2023 ThS. Lê Đình Nam 1,2,3,4,5 HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12QTDL1

131 ĐH12LQ3 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 10/01 - 12/01/2023 TS. Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12QTDL1

132 ĐH12LQ3 Triết học Mác – Lênin 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Vũ Thị Thanh Thuỷ 2,3,4,5 A.1002

133 ĐH12LQ3 Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Phú Cường 2,3,4,5 C.411

134 ĐH12LQ3 Tin học đại cương 2 LT 21 5 24/10 - 27/11/2022 ThS. Trần Minh Thắng 2,3,4,5 A.701

135 ĐH12LQ3 Tin học đại cương 2 TH 18 5 28/11 - 01/01/2023 ThS. Trần Minh Thắng 2,3,4,5 A.701

136 ĐH12LQ3 Kinh tế vi mô 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023
ThS. Nguyễn Sỹ Tĩnh

Võ Trí Quang (Trợ giảng)
2,3,4,5 A.602

137 ĐH12QTKS1
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 19/12 - 25/12/2022 TS. Phạm Đình Tâm

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL 1,2,3,4,5 HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12QTKS2

138 ĐH12QTKS1 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 26/12 - 28/12/2022 ThS. Tiến Thị Mai
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

139 ĐH12QTKS1 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9
24/10 - 18/12/2022

02/01 - 8/01/2023
ThS. Đỗ Minh Anh 6,7,8 C.302 9,10 A.201

140 ĐH12QTKS1 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9
24/10 - 18/12/2022

02/01 - 8/01/2023
ThS. Đặng Đức Chính 9,10 C.302 6,7,8 A.201

141 ĐH12QTKS1 Quản trị học 3 LT 45 10
24/10 - 18/12/2022

02/01 - 15/01/2023
ThS. Nguyễn Thị Thu Hường 6,7,8 A.601 9,10 A.105

142 ĐH12QTKS1 Kinh tế vi mô 3 LT 45 10
24/10 - 18/12/2022

02/01 - 15/01/2023

ThS. Vũ Thị Hoàng Yến

Nguyễn Thế Hoàn (Trợ giảng)
9,10 A.601 6,7,8 A.105

143 ĐH12QTKS2
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 19/12 - 25/12/2022 TS. Phạm Đình Tâm

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL 1,2,3,4,5 HTL

144 ĐH12QTKS2 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 26/12 - 28/12/2022 ThS. Tiến Thị Mai
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12QTKS1

145 ĐH12QTKS2 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9
24/10 - 18/12/2022

02/01 - 8/01/2023
ThS. Đỗ Minh Anh 1,2,3 A.108 4,5 A.1002

146 ĐH12QTKS2 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9
24/10 - 18/12/2022

02/01 - 8/01/2023
ThS. Đặng Đức Chính 4,5 A.108 1,2,3 A.1001

147 ĐH12QTKS2 Quản trị học 3 LT 45 10
24/10 - 18/12/2022

02/01 - 15/01/2023
ThS. Nguyễn Thị Thu Hường 1,2,3 A.408 4,5 A.108

148 ĐH12QTKS2 Kinh tế vi mô 3 LT 45 10
24/10 - 18/12/2022

02/01 - 15/01/2023

ThS. Nguyễn Vũ Minh Hương

Bùi Thu Hà (Trợ giảng)
4,5 A.408 1,2,3 A.108

149 ĐH12QTKS3
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 19/12 - 25/12/2022 TS. Phạm Đình Tâm

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL 1,2,3,4,5 HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12QTKS2
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150 ĐH12QTKS3 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 26/12 - 28/12/2022 ThS. Tiến Thị Mai
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12QTKS1

151 ĐH12QTKS3 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9
24/10 - 18/12/2022

02/01 - 8/01/2023
ThS. Lê Thanh Thuỷ 1,2,3 A.506 4,5 A.505

152 ĐH12QTKS3 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9
24/10 - 18/12/2022

02/01 - 8/01/2023
ThS. Nguyễn Thị Hoa 4,5 A.506 6,7,8 M.104

153 ĐH12QTKS3 Quản trị học 3 LT 45 9
24/10 - 18/12/2022

02/01 - 8/01/2023
TS. Bùi Thị Thu 1,2,3 A.508 4,5 A.508

154 ĐH12QTKS3 Kinh tế vi mô 3 LT 45 9
24/10 - 18/12/2022

02/01 - 8/01/2023
ThS. Nguyễn Thế Hoàn 4,5 A.508 1,2,3 A.508

155 ĐH12KE1
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 19/12 - 25/12/2022 ThS. Nguyễn Đình Tú

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706 1,2,3,4,5 B.706

156 ĐH12KE1 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 26/12 - 28/12/2022 ThS. Trịnh Ngọc Thành
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

157 ĐH12KE1 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9
24/10 - 18/12/2022

02/01 - 8/01/2023
ThS. Nguyễn Thị Phương Thu 1,2,3 A.402 4,5 A.501

158 ĐH12KE1 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9
24/10 - 18/12/2022

02/01 - 8/01/2023
ThS. Phạm Thị Hồng Quế 1,2,3 A.508 4,5 A.508

159 ĐH12KE1 Quản trị học 3 LT 45 10
24/10 - 18/12/2022

02/01 - 15/01/2023
ThS. Nguyễn Thủy Trang 4,5 A.508 1,2,3 A.508

160 ĐH12KE1 Kinh tế vi mô 3 LT 45 10
24/10 - 18/12/2022

02/01 - 15/01/2023
ThS. Trần Đình Trình 1,2,3 A.508 4,5 A.508

161 ĐH12KE2
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 03/01 - 9/01/2023 ThS. Nguyễn Thanh Sơn 1,2,3,4,5 B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

Ghép cùng lớp 

ĐH12KE3

162 ĐH12KE2 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 10/01 - 12/01/2023 ThS. Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

Ghép cùng lớp 

ĐH12KE3

163 ĐH12KE2 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Nguyễn Thị Kim Thu 6,7,8 A.508 9,10 A.501

164 ĐH12KE2 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022
ThS. Đào Thị Thuỳ Linh

Trần Vũ Anh (Trợ giảng)
6,7,8 A.508 9,10 A.508

165 ĐH12KE2 Quản trị học 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Nguyễn Thủy Trang 9,10 A.508 6,7,8 A.508

166 ĐH12KE2 Kinh tế vi mô 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Nguyễn Thế Hoàn 6,7,8 A.508 9,10 A.508

167 ĐH12KE3
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 03/01 - 9/01/2023 ThS. Nguyễn Thanh Sơn 1,2,3,4,5 B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

168 ĐH12KE3 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 10/01 - 12/01/2023 ThS. Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
B.706

169 ĐH12KE3 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Vũ Thị Thanh Thuỷ 6,7,8 A.510 9,10 A.510
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170 ĐH12KE3 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Lê Minh Hằng 9,10 A.510 6,7,8 A.510

171 ĐH12KE3 Quản trị học 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Nguyễn Thanh Vân 9,10 A.510 6,7,8 A.510

172 ĐH12KE3 Kinh tế vi mô 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022
ThS. Tống Thị Thu Hòa 

Bùi Thu Hà (Trợ giảng)
9,10 A.510 6,7,8 A.510

173 ĐH12QTDL1
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 03/01 - 9/01/2023 ThS. Lê Đình Nam 1,2,3,4,5 HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

174 ĐH12QTDL1 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 10/01 - 12/01/2023 TS. Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

175 ĐH12QTDL1 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Nguyễn Thị Phương Thu 1,2,3 A.510 4,5 A.510

176 ĐH12QTDL1 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Vương Thuý Vân 1,2,3 A.510 4,5 A.510

177 ĐH12QTDL1 Kinh tế vi mô 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022
ThS. Vũ Thị Hoàng Yến

Bùi Thu Hà (Trợ giảng)
1,2,3 A.510 4,5 A.510

178 ĐH12QTDL1 Quản trị học 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Nguyễn Thanh Tùng 4,5 A.510 1,2,3 A.510

179 ĐH12QTDL2
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 03/01 - 9/01/2023 ThS. Lê Đình Nam 1,2,3,4,5 HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12QTDL1

180 ĐH12QTDL2 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 10/01 - 12/01/2023 TS. Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12QTDL1

181 ĐH12QTDL2 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Đỗ Minh Anh 6,7,8 A.601 9,10 A.601

182 ĐH12QTDL2 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Vương Thuý Vân 6,7,8 A.601 9,10 A.601

183 ĐH12QTDL2 Kinh tế vi mô 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022
ThS. Nguyễn Vũ Minh Hương

Võ Trí Quang (Trợ giảng)
6,7,8 A.601 9,10 A.601

184 ĐH12QTDL2 Quản trị học 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Nguyễn Thanh Tùng 9,10 A.601 6,7,8 A.601

185 ĐH12QTDL3 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 10 24/10 - 01/01/2023 ThS. Vũ Thị Thanh Thuỷ 6,7,8 A.602 9,10 A.602

186 ĐH12QTDL3 Tiếng Anh 1 3 LT 45 10 24/10 - 01/01/2023 ThS. Triệu Thuỳ Hương  9,10 A.602 6,7,8 A.602

187 ĐH12QTDL3 Kinh tế vi mô 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023
ThS. Nguyễn Sỹ Tĩnh

Võ Trí Quang (Trợ giảng)
6,7,8,9 A.602

188 ĐH12QTDL3
Quản trị học 3

LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Trần Văn Hải 6,7,8,9 A.110

189 ĐH12QM1 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Lê Thanh Thuỷ 4,5 A.106 1,2,3 A.106
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190 ĐH12QM1 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Mai Thị Hiền 1,2,3 A.106 4,5 A.106

191 ĐH12QM1 Toán cao cấp 2 LT 30 11 24/10 - 8/01/2023 ThS. Nguyễn Anh 1,2,3 A.106

192 ĐH12QM1 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 TS. Phạm Hồng Tính 4,5 A.106 4,5 A.106

193 ĐH12QM1 Sinh thái học 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 ThS. Nguyễn Bích Ngọc 1,2,3 A.106

194 ĐH12QM2 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Ngô Quang Duy 6,7,8,9 A.503

195 ĐH12QM2 Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Đoàn Vân Kiều 6,7,8,9 A.503

196 ĐH12QM2 Toán cao cấp 2 LT 30 11 24/10 - 8/01/2023 TS. Lê Xuân Hùng 6,7,8 A.503

197 ĐH12QM2 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Bùi Thị Thu Trang 9,10 A.503 9,10 A.503

198 ĐH12QM2 Sinh thái học 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023
PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Hạnh

ThS. Nguyễn Bích Ngọc
6,7,8 A.503

199 ĐH12QM3 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Vũ Thị Thanh Thuỷ 2,3,4,5 A.503

200 ĐH12QM3 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Vương Thuý Vân 4,5 A.610 1,2,3 A.503

201 ĐH12QM3 Toán cao cấp 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 ThS. Nguyễn Thị Trang 1,2,3 A.406

202 ĐH12QM3 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 TS. Hoàng Thị Huê 2,3,4,5 A.503

203 ĐH12QM3 Sinh thái học 2 LT 30 9 24/10 - 25/12/2022 PGS.TS. Nguyễn Thế Hưng 4,5 A.503

204 ĐH12QM3 Sinh thái học 2 LT 30 3 26/12 - 15/01/2023 PGS.TS. Nguyễn Thế Hưng 2,3,4,5 A.503

205 ĐH12QM4 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Mai Ngọc Uyên 6,7,8,9 A.504
Tự bù ngày 

nghỉ lễ 01/01

206 ĐH12QM4 Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Phạm Thị Hồng Quế 6,7,8,9 A.504

207 ĐH12QM4 Toán cao cấp 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 ThS. Đàm Thanh Tuấn 6,7,8 A.504

208 ĐH12QM4 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 PGS.TS. Hoàng Ngọc Khắc 9,10 A.504 9,10 A.105

209 ĐH12QM4 Sinh thái học 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 TS. Bùi Thị Nương 6,7,8 A.202
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210 ĐH12QM5 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9 07/11 - 08/01/2023 ThS. Lê Thanh Thủy 6,7,8 A.405 9,10 A.410

211 ĐH12QM5 Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Hoàng Trường Giang 6,7,8,9 A.602

212 ĐH12QM5 Toán cao cấp 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 TS. Lê Xuân Hùng 6,7,8 A.502

213 ĐH12QM5 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 TS. Phạm Hồng Tính 6,7,8,9 A.404

214 ĐH12QM5 Sinh thái học 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 PGS.TS. Nguyễn Thế Hưng 6,7,8 A.402

215 ĐH12LA1 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Thị Phương Thu 6,7,8,9 A.503

216 ĐH12LA1 Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Phạm Phúc Thành 6,7,8,9 A.504

217 ĐH12LA1 Tin học đại cương 2 LT 21 5 24/10 - 27/11/2022 ThS. Nguyễn Thành Long 6,7,8,9 A.701

218 ĐH12LA1 Tin học đại cương 2 TH 18 5 28/11 - 01/01/2023 ThS. Nguyễn Thành Long 6,7,8,9 A.701

219 ĐH12LA1 Lý luận về Nhà nước và Pháp luật 5 LT 75 10 24/10 - 01/01/2023

TS. Trần Lệ Thu

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

(Trợ giảng)

6,7,8  A.510 6,7,8,9 A.201

220 ĐH12LA1 Lý luận về Nhà nước và Pháp luật 5 LT 75 2 02/01 - 15/01/2023

TS. Trần Lệ Thu

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

(Trợ giảng)

6,7,8 A.201

221 ĐH12LA2 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 TS. Nguyễn Thị Kim Thu 2,3,4,5 A.504

222 ĐH12LA2 Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Lê Minh Hằng 1,2,3,4 A.105

223 ĐH12LA2 Tin học đại cương 2 LT 21 5 24/10 - 27/11/2022 TS. Đặng Trần Chiến 2,3,4,5 A.701

224 ĐH12LA2 Tin học đại cương 2 TH 18 5 28/11 - 01/01/2023 TS. Đặng Trần Chiến 2,3,4,5 A.701

225 ĐH12LA2 Lý luận về Nhà nước và Pháp luật 5 LT 75 10 24/10 - 01/01/2023

TS. Trần Lệ Thu

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

(Trợ giảng)

1,2,3 A.410 2,3,4,5 A.504

226 ĐH12LA2 Lý luận về Nhà nước và Pháp luật 5 LT 75 2 02/01 - 15/01/2023

TS. Trần Lệ Thu

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

(Trợ giảng)

2,3,4 A.504

227 ĐH12ĐA1 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Vũ Thị Thanh Thuỷ 9,10 A.302 6,7,8 A.505

228 ĐH12ĐA1 Tiếng Anh 1 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022
ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung

Nghiêm Thị Thuỷ (Trợ giảng)
6,7,8 A.302 9,10 A.505

229 ĐH12ĐA1 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023
ThS. Nguyễn Thị Phương Hồng

Nguyễn Thị Thương (Trợ giảng)
6,7,8 A.505
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230 ĐH12ĐA1 Toán cao cấp 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 TS. Lê Xuân Hùng 6,7,8 A.505 9,10 A.505

231 ĐH12ĐA1 Hóa học đại cương 2 LT 30 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Trần Thị Hường 9,10 A.505

232 ĐH12ĐA1 Hóa học đại cương 2 LT 30 3 26/12 - 15/01/2023 ThS. Trần Thị Hường 6,7,8,9 A.505

233 ĐH12ĐA2 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9 07/11 - 15/01/2023 TS. Lê Thị Thùy Dung 4,5 A.201 1,2,3 A.506

234 ĐH12ĐA2+QB Tiếng Anh 1 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Đặng Đức Chính 1,2,3 M.401 4,5 M.404

Lớp ĐH12QB 

ghép cùng lớp 

ĐH12ĐA2

235 ĐH12ĐA2 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 ThS. Tống Thị Huyền Trang 1,2,3 M.404

236 ĐH12ĐA2 Toán cao cấp 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 Trương Thị Hường 1,2,3 A.201 4,5 A.506

237 ĐH12ĐA2 Hóa học đại cương 2 LT 30 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Trần Thị Hường 4,5 M.401

238 ĐH12ĐA2 Hóa học đại cương 2 LT 30 3 26/12 - 15/01/2023 ThS. Trần Thị Hường 2,3,4,5 M.401

239 ĐH12C1 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Ngô Quang Duy 2,3,4,5 A.408

240 ĐH12C1 Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Đoàn Vân Kiều 6,7,8,9 M.204

241 ĐH12C1 Toán cao cấp 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Ngọc Linh 6,7,8,9 A.506

242 ĐH12C1 Tin học cơ sở 3 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023
ThS. Phan Huy Anh

TS. Lê Phú Hưng
6,7,8 A.410

243 ĐH12C1 Tin học cơ sở 3 TH 30 8 21/11 - 15/01/2023
ThS. Phan Huy Anh

TS. Lê Phú Hưng
2,3,4,5 A.906

244 ĐH12C2 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 TS. Lê Thị Thùy Dung 2,3,4,5 A.506

245 ĐH12C2 Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023
ThS. Đào Thị Thuỳ Linh

Phạm Quang Thiên (Trợ giảng)
1,2,3,4 A.506

246 ĐH12C2 Toán cao cấp 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Ngọc Linh 2,3,4,5 A.406

247 ĐH12C2 Tin học cơ sở 3 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023
ThS. Phan Huy Anh

TS. Lê Phú Hưng
1,2,3 A.105

248 ĐH12C2 Tin học cơ sở 3 TH 30 8 21/11 - 15/01/2023
ThS. Phan Huy Anh

TS. Lê Phú Hưng
6,7,8,9 A.906

249 ĐH12C3 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Đỗ Minh Anh 2,3,4,5 A.401
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250 ĐH12C3 Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Phạm Phúc Thành 1,2,3,4 A.410

251 ĐH12C3 Toán cao cấp 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Thị Huyền 2,3,4,5 A.408

252 ĐH12C3 Tin học cơ sở 3 LT 30 8 24/10 - 18/12/2022 ThS. Dương Thị Thúy 2,3,4,5 A.402

253 ĐH12C3 Tin học cơ sở 3 TH 30 8 21/11 - 15/01/2023 ThS. Dương Thị Thúy 6,7,8,9 A.702

254 ĐH12C4 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Ngô Quang Duy 6,7,8,9 A.308

255 ĐH12C4 Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Đoàn Vân Kiều 6,7,8,9 A.308

256 ĐH12C4 Toán cao cấp 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 TS. Lê Xuân Hùng 6,7,8,9 A.308

257 ĐH12C4 Tin học cơ sở 3 LT 30 8 24/10 - 18/12/2022
ThS. Trần Minh Thắng

ThS. Lê Thị Vui
6,7,8,9 A.310

258 ĐH12C4 Tin học cơ sở 3 TH 30 8 21/11 - 15/01/2023
ThS. Trần Minh Thắng

ThS. Lê Thị Vui
2,3,4,5 A.702

259 ĐH12C5 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Vũ Thị Thanh Thuỷ 2,3,4,5 A.410

260 ĐH12C5 Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Đoàn Vân Kiều 1,2,3,4 A.408

261 ĐH12C5 Toán cao cấp 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Thị Huyền 2,3,4,5 A.301

262 ĐH12C5 Tin học cơ sở 3 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 ThS. Vũ Ngọc Phan 1,2,3 A.1010

263 ĐH12C5 Tin học cơ sở 3 TH 30 8 21/11 - 15/01/2023 ThS. Vũ Ngọc Phan 6,7,8,9 A.903

264 ĐH12KTTN1 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Thị Phương Thu 2,3,4,5 C.202

265 ĐH12KTTN1 Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Phạm Thị Hồng Quế 1,2,3,4 A.504

266 ĐH12KTTN1 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 ThS. Bùi Thị Thu Hường 1,2,3 M.201

267 ĐH12KTTN1 Tin học đại cương 2 LT 21 5 24/10 - 27/11/2022 TS. Đặng Trần Chiến 2,3,4,5 A.710

268 ĐH12KTTN1 Tin học đại cương 2 TH 18 5 28/11 - 01/01/2023 TS. Đặng Trần Chiến 2,3,4,5 A.710

269 ĐH12KTTN1 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023
ThS. Bùi Phương Thúy

ThS. Nguyễn Như Yến
1,2,3 A.601
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270 ĐH12KTTN2 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 10 07/11 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Thị Phương Thu 6,7,8 C.402 9,10 A.1003

271 ĐH12KTTN2 Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Triệu Thuỳ Hương  6,7,8,9 A.308

272 ĐH12KTTN2 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 ThS. Bùi Thị Thu Hường 6,7,8 A.506

273 ĐH12KTTN2 Tin học đại cương 2 LT 21 5 24/10 - 27/11/2022
ThS. Lê Thị Thu Hà

TS. Phạm Thị Thanh Thủy
6,7,8,9 A.701

274 ĐH12KTTN2 Tin học đại cương 2 TH 18 5 28/11 - 01/01/2023
ThS. Lê Thị Thu Hà

TS. Phạm Thị Thanh Thủy
6,7,8,9 A.701

275 ĐH12KTTN2 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023
ThS. Bùi Phương Thúy

ThS. Nguyễn Như Yến
6,7,8 A.402

276 ĐH12BK Triết học Mác-Lênin 3 LT 45 10 07/11 - 15/01/2023 ThS. Lê Thanh Thủy 1,2,3 A.205 4,5 A.505

277 ĐH12BK Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Phú Cường 2,3,4,5 A.410

278 ĐH12BK Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023

ThS. Vũ Thị Thùy Dung

Hoàng Thị Khánh Hoàn

(Trợ giảng)

1,2,3 A.106

279 ĐH12BK Tin học đại cương 2 LT 21 5 24/10 - 27/11/2022 TS. Đặng Trần Chiến 7,8,9,10 A.710

280 ĐH12BK Tin học đại cương 2 TH 18 5 28/11 - 01/01/2023 TS. Đặng Trần Chiến 7,8,9,10 A.710

281 ĐH12BK Toán cao cấp 2 LT 30 8 24/10 - 18/12/2022 ThS. Nguyễn Thị Trang 4,5 A.907 4,5 A.201

282 ĐH12BK Vật lý đại cương 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 ThS. Đỗ Thu Hà 1,2,3 A.907

283 ĐH12BK Hóa học đại cương 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 TS. Lê Ngọc Anh 1,2,3 A.201

284 ĐH12SH+KĐ Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Ngô Quang Duy 4,5 A.908 1,2,3 M.104

Lớp ĐH12KĐ 

ghép cùng lớp 

ĐH12SH

285 ĐH12SH+KĐ Tiếng Anh 1 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Lưu Thị Bích Phượng 1,2,3 A.908 4,5 A.908

Lớp ĐH12KĐ 

ghép cùng lớp 

ĐH12SH

286 ĐH12SH+KĐ Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023
TS. Trần Lệ Thu

Đỗ Thị Châu Anh (Trợ giảng)
1,2,3 A.907

Lớp ĐH12KĐ 

ghép cùng lớp 

ĐH12SH

287 ĐH12SH Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 PGS.TS. Hoàng Ngọc Khắc 4,5 A.907 4,5 A.908

288 ĐH12SH+QB Hóa học đại cương 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1,2,3 A.908

Lớp ĐH12QB 

ghép cùng lớp 

ĐH12SH
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289 ĐH12KĐ
Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 LT 45 1 03/01 - 9/01/2023 ThS. Lê Đình Nam 1,2,3,4,5 HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12QTDL1

290 ĐH12KĐ Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 10/01 - 12/01/2023 TS. Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
HTL

Ghép cùng lớp 

ĐH12QTDL1

291 ĐH12TĐ Toán cao cấp 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 Nguyễn Thị Trang 6,7,8,9 A.105

292 ĐH12T+K Triết học Mác- Lênin 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Ngô Quang Duy 2,3,4,5 A.506

Lớp ĐH12T 

ghép cùng lớp 

ĐH12K

293 ĐH12T+K Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Lưu Thị Bích Phượng 2,3,4,5 A.1007

Lớp ĐH12T 

ghép cùng lớp 

ĐH12K

294 ĐH12TĐ Tin học đại cương 2 LT 21 5 24/10 - 27/11/2022 ThS. Lê Thị Thu Hà 2,3,4,5 A.702

295 ĐH12TĐ Tin học đại cương 2 TH 18 5 28/11 - 01/01/2023 ThS. Lê Thị Thu Hà 2,3,4,5 A.702

296 ĐH12T+K Toán cao cấp 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Văn Minh 2,3,4,5 C.104

Lớp ĐH12K 

ghép cùng lớp 

ĐH12T

296 ĐH12KĐ Toán cao cấp 1 3 LT 45 9 24/10 - 25/12/2022 ThS. Lê Thị Hương 4,5 C.308 1,2,3 A.907

297 ĐH12T Vật lý Đại cương 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Lâm Thị Hằng 2,3,4,5 M.202

298 ĐH12TĐ Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 ThS. Tống Thị Huyền Trang 1,2,3 A.404

299 ĐH12K Kỹ năng mềm 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 ThS. Trần Chấn Nam 1,2,3 C.205

300 ĐH12TNN Toán cao cấp 2 LT 30 10 24/10 - 01/01/2023 ThS. Mai Ngọc Diệu 1,2,3 A.1006

301 ĐH12QB+TNN Vật lý đại cương 2 LT 30 8 24/10 - 18/12/2022 ThS. Phạm Thị Trang 4,5 A.404 4,5 A.1006

302 ĐH12TĐ Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Nguyễn Thị Kim Thu 6,7,8,9 A.401

303 ĐH12TĐ Tiếng Anh 1 3 LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Phạm Phúc Thành 6,7,8,9 A.406

304 ĐH12TNN Triết học Mác - Lênin

3

LT 45 10 07/11 - 15/01/2023
TS. Khuất Thị Nga

ThS. Ngô Quang Duy
2,3 A.1007 6,7,8 C.205

305 ĐH12TNN Tiếng anh 1

3

LT 45 12 24/10 - 15/01/2023 ThS. Hoàng Trường Giang 6,7,8,9 C.308
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306 ĐH12TNN+T Tin học đại cương 2 LT 21 5 24/10 - 27/11/2022 ThS. Lê Thị Thu Hà 6,7,8,9 A.710

Lớp ĐH12T 

ghép cùng lớp 

ĐH12TNN

307 ĐH12TNN+T Tin học đại cương 2 TH 18 5 28/11 - 01/01/2023 ThS. Lê Thị Thu Hà 6,7,8,9 A.710

Lớp ĐH12T 

ghép cùng lớp 

ĐH12TNN
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